TUẦN 10:
Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2024

Tiết 2. KHOA HỌC

BÀI 10. ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG (2T) (TIẾT 1) 
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực đặc thù

– Trình bày được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.

– Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

– Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

– Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.

2. Năng lực chung:

- Nhận biết được yêu cầu và thực hiện những nhiệm vụ trong quá trình học tập, quan sát và ghi lại những nhận biết của mình. Biết chia sẻ thông tin, giúp đỡ bạn, làm việc theo nhóm, Đưa ra được ý kiến, nhận xét về một số tình huống diễn ra trong thực tế. Rút ra được các kiến thức bổ ích, vận dụng vào thực tế cuộc sống. 

3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, thích tìm tòi, khám phá khoa học, chăm chỉ, có trách nhiệm

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với GV: Các hình trong bài 11 SGK; các dụng cụ dùng cho tiết 1 như đàn ghi ta, kèn ha-mô-ni-ca (harmonica) hoặc sáo, một vài nhạc cụ khác như trồng, kẻng tam giác,...Một hộp giấy kín, kéo, một tờ giấy, bốn sợi dây cao su với độ dày khác nhau và đủ dài để bao quanh hộp giấy, hai chiếc bút chì. Bài giảng điện tử.

Ghi chú: GV có thể lược bỏ một số thí nghiệm và thay bằng video clip.

2. Đối với HS: SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Hoạt động khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về những âm thanh nghe được hằng ngày.

b. Cách tiến hành
– GV đặt câu hỏi: Em thường nghe được những âm thanh gì mỗi ngày? 

- GV mời một vài HS trả lời.

– GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học:“Âm thanh trong đời sống.

2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò và ứng dụng của âm thanh trong đời sống
a. Mục tiêu: HS nhận thức được một số công dụng của âm thanh trong đời sống.

b. Cách tiến hành
– GV yêu cầu HS quan sát các hình 1,2,3,4 (SGK, trang 47) và cho biết vai trò của âm thanh trong đời sống.

– Yêu cầu HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.

Gợi ý:

– GV nhận xét và rút ra kết luận.

* Kết luận: Trong đời sống, âm thanh được sử dụng khi nói chuyện, thảo luận, giảng bài, trình diễn văn nghệ, báo hiệu giao thông (tiếng còi xe),...

Hoạt động 2: Cùng thảo luận
a. Mục tiêu: HS trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.

b. Cách tiến hành
– GV chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ sau:

+ Kể một số tình huống âm thanh được sử dụng trong đời sống.

+ Lấy một số ví dụ động vật cũng sử dụng âm thanh để giao tiếp.

– GV mời đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời.

– GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.

* Kết luận: Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày như học tập, giao tiếp, thường thức âm nhạc, báo hiệu,... Loài vật cũng sử dụng âm thanh để giao tiếp.

* GV mở rộng thêm:
Khi âm thanh được phát ra ở độ cao quá lớn, tai người không nghe được nữa, đó là sóng siêu âm. Tuy vậy, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy một số con vật và côn trùng như cá heo, dơi, bướm đêm,... có thể cảm thụ được siêu âm và nhờ vậy chúng có thể di chuyển trong bóng tối.

Tuy không nghe được siêu âm, con người lại có thể sử dụng loại âm thanh này trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ: sử dụng siêu âm trong việc chẩn đoán hình ảnh trong y khoa: siêu âm tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm xương, siêu âm thai,... Nhờ đó, bác sĩ sẽ xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh cũng như tìm ra phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Hoạt động 3: Tìm hiểu tên và cách phát ra âm thanh của một số nhạc cụ
a. Mục tiêu: HS trình bày được tên và cách phát ra âm thanh của một số nhạc cụ.

b. Cách tiến hành
Cách 1:

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán tên nhạc cụ.

– GV chia lớp thành các nhóm 6 và phổ biến luật chơi và cách chơi.

– GV tổ chức cho các nhóm lần lượt lên chơi.

- GV yêu cầu HS: So sánh cách làm phát ra âm thanh của mỗi nhạc cụ.

Cách 2:
– GV yêu cầu HS quan sát các hình và cho biết: 

+ Tên của mỗi nhạc cụ.

+ Cách làm để các nhạc cụ này phát ra âm thanh.

+ So sánh cách làm phát ra âm thanh của mỗi nhạc cụ.

– GV mời 2 – 3 HS chia sẻ câu trả lời.

– GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.

* Kết luận: Dựa vào cách làm phát ra âm thanh, người ta phân nhạc cụ thành các nhóm như nhạc cụ dây (dàn ghi-ta), nhạc cụ hơi (sáo, kèn), nhạc cụ gõ (trồng, đàn đá, cồng,

chiêng),...

– GV yêu cầu HS liên hệ thực tế để tìm tên một số nhạc cụ và thu thập thông tin về các nhạc cụ này theo gợi ý sau:
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- GV tổ chức cho HS chia sẻ với bạn kết quả và so sánh cách làm phát ra âm thanh của các nhạc cụ vừa tìm được.

Gợi ý: Một số nhạc cụ khác như: trống, đàn dương cầm (piano), kèn,...

* Thông tin dành cho GV:
Nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người đã có từ cách đây khoảng năm mươi ngàn năm. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhạc cụ này là một cây sáo làm từ xương của một con gấu sống trong hang động.

Một số nhạc cụ cổ truyền của người Việt Nam như đàn bầu (là loại đàn một dây, gây bằng que hoặc miếng gảy), đàn đá (là nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam và là một trong những loại nhạc cụ cổ sơ nhất của loài người. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau), đàn đáy, trống cơm....

Hoạt động 4: Cùng sáng tạo “Tự làm đàn”
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học được để tự làm một nhạc cụ đánh dây đơn giản.

* Cách tiến hành: GV chia lớp thành các nhóm 6 và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:Thực hiện làm mô hình như nội dung hướng dẫn ở hình 8 (SGK, trang 48).
– GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.

– GV tổ chức cho HS lên chia sẻ sản phẩm của nhóm.

- GV đặt thêm câu hỏi cho HS:

+ Em cần làm gì để đàn phát ra âm thanh?

+ Bộ phận nào của đàn phát ra âm thanh?

+ Âm thanh phát ra khi gảy từng dây cao su có khác nhau không?

Gợi ý: Nếu dây cao su có bề dày khác nhau thì sẽ phát ra âm thanh khác nhau khi gây – GV nhận xét và chốt ý: Chúng ta có thể tạo ra nhạc cụ bằng một số vật dụng đơn giản. Ghi chú: GV có thể yêu cầu HS tự thực hiện phần này ở nhà.

– GV yêu cầu HS đọc nội dung Em đã học được:
• Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày như học tập, giao tiếp, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,...

• Dựa vào cách làm phát ra âm thanh, người ta phân nhạc cụ thành các nhóm như nhạc

cụ dây (đàn ghi-ta), nhạc cụ hơi (sáo, kèn), nhạc cụ gõ (trống, đàn đá, cồng, chiêng),...

3. Hoạt động nối tiếp sau bài học
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.

b. Cách tiến hành
GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu về một số nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
	- Một  số HS trả lời

- Hs lắng nghe và nhắc lại tên bài, ghi tên bài vào vở. 

- HS quan sát các hình và cho biết vai trò của âm thanh trong đời sống.

– HS trả lời và nhận xét lẫn nhau.
- HS thảo luận nhóm 4 và hoàn thành các nhiệm vụ.

- Đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời.

- HS nhận xét và rút ra bài học.

- HS hoạt động nhóm 6 chơi trò chơi “Đoán tên nhạc cụ.”

- HS nhận biết luật chơi, cách chơi: Mỗi đội sẽ cử đại diện lên nhận và chơi một loại nhạc cụ (như trống, kèn, kẻng tam giác,...). Các nhóm còn lại quay mặt đi để không nhìn thấy nhạc cụ và đoán xem đó là loại nhạc cụ gì vừa được chơi. Nêu cách làm để các nhạc cụ này phát ra âm thanh,

– Các nhóm lần lượt lên chơi HS So sánh cách làm phát ra âm thanh của mỗi nhạc cụ.
- HS quan sát các hình 5, 6, 7 (SGK, trang 48) và trả lời các câu hỏi.

– Một số HS chia sẻ câu trả lời.

– HS nhận xét, rút ra kết luận.

- HS liên hệ thực tế để tìm tên một số nhạc cụ và thu thập thông tin về các nhạc cụ này theo gợi ý. HS chia sẻ với bạn kết quả và so sánh cách làm phát ra âm thanh của các nhạc cụ vừa tìm được.

- HS hoạt động nhóm 6, mỗi nhóm thực hiện làm mô hình như nội dung hướng dẫn ở hình 8 (SGK, trang 48).

- HS lên chia sẻ sản phẩm của nhóm.

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra bài học ghi nhớ


Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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